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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 + 5.

a) Một nguyên hàm của 𝑥2 + 𝑥 + 5 là 
1
3

𝑥3 + 1
2

𝑥2 + 5𝑥.

b) Công thức Newton–Leibniz đòi hỏi hàm liên tục trên đoạn lấy tích phân.

c) ∫0
2

(𝑥2 + 𝑥 + 5) 𝑑𝑥 = 44
3

.

d) Hằng số 𝐶 của nguyên hàm ảnh hưởng tới giá trị tích phân xác định.

Câu 2. Trong không gian cho 15 điểm, trong đó không có bốn điểm nào cùng thuộc một mặt phẳng.

a) Hai đường thẳng phân biệt trong không gian có ba kiểu vị trí tương đối.

b) Số đường thẳng dựng được bằng 105.

c) Số mặt phẳng dựng được bằng 105.

d) Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc nó có đúng một mặt phẳng.

Câu 3. Một nhà máy có hai phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 45% tổng sản phẩm, phân xưởng II sản xuất 

phần còn lại. Tỉ lệ sản phẩm lỗi của phân xưởng I là 1%, của phân xưởng II là 3%. Lấy ngẫu nhiên một sản 

phẩm của nhà máy. Gọi 𝐴 là biến cố sản phẩm do phân xưởng I sản xuất và 𝐵 là biến cố sản phẩm bị lỗi.

a) 𝑃 (𝐴) = 0, 45.

b) 𝑃 (𝐵 ∣ 𝐴) = 0, 01.

c) 𝑃 (𝐵) = 0, 02.

d) 𝑃 (𝐴 ∣ 𝐵) ≈ 0, 21.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 8𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 + 2 = 0.

a) (𝑆) có bán kính bằng 4.

b) (𝑆) có bán kính bằng 16.

c) Gốc tọa độ 𝑂 nằm trong (𝑆).

d) (𝑆) có tâm 𝐼(4; −1; 1).

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(3; 0; 5) và 𝐵(2; 3; 2).

a) 𝐴𝐵 = (−1; 3; −3).

b) 𝐴𝐵2 = 23.

c) Hiệu hoành độ của hai điểm bằng 1.

d) Nếu hai điểm trùng nhau thì vectơ nối chúng là vectơ không.
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Câu 6. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 192 − 4𝑝. Chi phí biến đổi là 10 trên 

mỗi sản phẩm, chi phí cố định là 50.

a) Hàm lợi nhuận là 𝐿(𝑝) = 𝑝 𝑞(𝑝) − 50.

b) Ở giá bán tối ưu, doanh nghiệp bán được 76 sản phẩm.

c) Lợi nhuận lớn nhất bằng 1444.

d) Nếu chi phí cố định tăng thêm thì giá bán tối ưu tăng theo.

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, xét hai mặt phẳng có vectơ pháp tuyến 𝑛⃗1 = (2; 0; 0) và 𝑛⃗2 = (0; 3; 0).

a) Khoảng cách giữa 𝑧 = 2 và 𝑧 = 9 bằng 8.

b) Hai mặt phẳng 𝑧 = 2 và 𝑧 = 9 song song với nhau.

c) Hai mặt phẳng có pháp tuyến cùng phương thì song song hoặc trùng nhau.

d) Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai vectơ pháp tuyến của chúng.

Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai mặt phẳng (𝑃 ) : 𝑥 − 𝑦 + 4 = 0 và (𝑄) : −𝑥 + 𝑦 − 4 = 0.

a) (𝑃 ) có một vectơ pháp tuyến là 𝑛⃗1 = (1; −1; 0).

b) 𝑛⃗1 · 𝑛⃗2 = −2.

c) Góc giữa (𝑃 ) và (𝑄) bằng 45∘.

d) Giao tuyến của (𝑃 ) và (𝑄) có một vectơ chỉ phương là (0; 0; 0).

Câu 9. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −8(2𝑥 + 1)3 và 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝐹(−1) = −6.

a) ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = −2(2𝑥 + 1)4 + 𝐶 .

b) 𝑓(−1) = 8.

c) Giá trị ∫−1
−2

𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 thay đổi khi chọn hằng số 𝐶 khác.

d) Có vô số hàm số 𝐹  thỏa mãn 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥), nhưng chỉ một trong số đó thỏa mãn thêm 𝐹(−1) = −6.

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(−3; −3; −4), 𝐵(−1; −2; −1), 𝐶(1; 2; −1), 

𝐷(−1; −2; −5). Gọi 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝑀  là trung điểm cạnh 𝐵𝐶 .

a) Điểm 𝑀  có tọa độ (0; 0; −1).

b) 𝐴𝐵 = (2; 1; 3).

c) Diện tích tam giác 𝐴𝐵𝐶 bằng 3
√

6.

d) Bốn điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 , 𝐷 đồng phẳng.
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